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Tên phòng thí nghiệm: Phòng phân tích 

Laboratory: Analytical Laboratory 

Tổ chức /Cơ quan chủ quản: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Inspectorate Việt Nam 

Organization: Inspectorate Vietnam Co., Ltd 

Số hiệu/ Code: VILAS 1065 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 

ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Hóa 

Field: Chemical 

Người quản lý: Nguyễn Quang Huy 

Laboratory manager: Nguyen Quang Huy 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 

từ ngày       /02 /2026 đến ngày     20/01/2030 

Địa chỉ: 

Address: 

Số 36-38 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Cầu Kiệu,                                    

Thành phố  Hồ Chí Minh, Việt Nam 

No 36-38 Nguyen Van Troi Street, Cau Kieu Ward,                             

Ho Chi Minh City, Vietnam 

Địa điểm: 

Location: 

Số 60/4B Ấp 5, Xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

No. 60/4B Hamlet 5, Ba Diem Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Điện thoại/ Tel: (84 28) 3812 2196 

Email: inspectorate@vn.bureauveritas.com 

Website: www.bureauveritas.vn 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of testing:  Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  
Than cốc 

Coke 

Xác định hàm lượng độ ẩm toàn phần 

Phương pháp khối lượng 

Determination of total moisture 

Gravimetric method 

 
(b)  

ISO 579:2013 

2.  
Than đá 

Coal 

Xác định giá trị toả nhiệt toàn phần 

Phương pháp bom đo nhiệt lượng và 

tính giá trị tỏa nhiệt thực 

Determination of gross calorific value 

The bomb calorimetric and 

calculation of net calorific value 

method 

(3582~8359) 

Kcal/kg  

(a)  

ISO 1928:2025 

3.  
Viên nén gỗ 

Wood pellets 

Xác định chiều dài-đường kính 

Determination of length and 

diameter 

 
(a)  

ISO 17829:2025 

Xác định tỷ trọng 

Determination of bulk density 
 

(a)  

ISO 17828:2025 

 

Chú thích/ Notes: 

- ISO: International Organization for Standardization; 

- (a): Phép thử cập nhật phiên bản từ quyết định 149/QĐ-VPCNCL ngày 21/01/2025 / Update methods to 

decision No. 149/QĐ-VPCNCL issued 21 January 2025; 

- (b): Phép thử mở rộng, tháng 2/2026/ Extension method, February 2026; 

Trường hợp Công ty TNHH Inspectorate Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm,          

hàng hoá thì Công ty TNHH Inspectorate Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for Inspectorate 

Vietnam Co., Ltd  that provides product quality testing services must register their activities and be granted a 

certificate of registration according to the law before providing the service./. 
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